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HỒI QUY ĐƠN BIẾN 

 

Ngày Phát: Thứ ba 5/11/2013 

Ngày Nộp: Thứ ba 12/11/2013 

Bản in nộp lúc 8h20 sáng, tại Hộp nộp bài tập trong phòng Lab  

Bản điện tử gửi theo hướng dẫn của trợ giảng. 

 

 

Bài 1: (25 điểm)  

Trong thuật ngữ “hồi quy tuyến tính”, cụm từ “tuyến tính” được hiểu theo nghĩa nào?  

Hồi quy tuyến tính có nghĩa là hồi quy tuyến tính theo các thông số (các ), nghĩa là các thông số 

chỉ có số bậc bằng 1. Nó có thể tuyến tính hoặc không tuyến tính theo các biến giải thích.  

Các mô hình liệt kê dưới đây có phải là mô hình tuyến tính không 

Đối với các mô hình “không tuyến tính”, hãy thử dùng các phép biến đổi toán học thích hợp để 

chuyển chúng về dạng tuyến tính. 

a. i

i

i u
X

Y 
ln

1
21   

Đây là mô hình tuyến tính theo tham số, phi tuyến theo biến số.

 

b. iii uXY  )ln(21    

Đây là mô hình tuyến tính theo tham số, phi tuyến theo biến số.
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Đây không là mô hình tuyến tính theo tham số. Ta biến đổi về mô hình tuyến tính như sau:
1
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 iii XuY /)ln( 21    


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2

'

ii XY   với '

iY = )ln( 1 ii uY  và '

iX =1/ iX  

                                                 
1
 Vì ui là sai số nên khi biến đổi có thể tạm loại bỏ ra khỏi mô hình và cộng thêm trở lại (vi) sau khi đã biến đổi 

xong. Học viên cũng có thể thêm vào các điều kiện để các phép biến đổi có ý nghĩa về mặt toán học. 
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d.  ii uX
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


/21 

  

Đây không là mô hình tuyến tính theo tham số. Ta biến đổi về mô hình tuyến tính như sau:
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 iii uXY  /)ln( 21   

 iii uXY  '

11

'   với '

iY = )ln( iY và '

iX =1 iX/  

e. iXi u
e

Y
i





 211

1


 

Đây không là mô hình tuyến tính theo tham số. Ta biến đổi về mô hình tuyến tính như sau:
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Y => ta chuyển được mô hình ban đầu về mô hình tuyến tính theo tham số 

dưới đây: ii XY 21

'    
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Đây không là mô hình tuyến tính theo tham số. Ta biến đổi về mô hình tuyến tính như sau:
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g. iii uXY  )ln( 21   

Đây chưa là mô hình tuyến tính theo tham số.

 

Ta đặt '

2 = )ln( 2 => Ta có phương trình mới tuyến tính theo tham số: iii uXY  '

21   

h. ln i
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i ueY
i
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11

  

Đây chưa là mô hình tuyến tính theo tham số. Để chuyển về mô hình tuyến tính theo tham số 

ta thực hiện như sau: 

Cách 1:
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Cách 2:
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1
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Tiếp tục lấy ln 2 vế ta được ln(ln (
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Đặt '
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)) và   =  ln( 2 )   

=>Ta có mô hình tuyến tính '

iY  =  iX  

i. iii uXY  /ln 21   

Đây là mô hình tuyến tính theo tham số nhưng chưa tuyến tính theo biến số. Để chuyển về 

mô hình tuyến tính theo cả tham số và biến số ta thực hiện như sau: 

iii uXY  /ln 21 
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 iii uXY  '

21

'  với ii YY ln'   và ii XX /1'   

j. iii uXY  )ln(ln 21   

Đây chưa là mô hình tuyến tính theo tham số. Để chuyển về mô hình tuyến tính theo tham số 

ta thực hiện như sau: 

iii uXY  )ln(ln 21   

 iii uXY  ln)ln(ln 21   

 iii uXY  lnln '

21   với '

2 = )ln( 2  

Bài 2: (25 điểm)  

Biến KIDS biểu thị số con sinh ra của một người phụ nữ, biến EDUC biểu thị số năm đi học của 

người phụ nữ này. Mô hình đơn giản về mối quan hệ giữa số con và số năm đi học như sau: 

iii uEDUCKIDS  21   

Trong đó ui là sai số ngẫu nhiên. 

a. ui chứa những loại yếu tố nào? Những yếu tố này có khuynh hướng tương quan với số năm đi 

học hay không? 

 

Các yếu tố có thể có của ui Tương quan với EDUC 

Sức khỏe Có 

Thu nhập Có 

Nơi sống Có 

Công việc Có 

Luật pháp Có 

Sở thích Có 

Tôn giáo Có 

… … 

Ngoài ra ui còn có thể hình thành do sai số đo lường, dạng hàm sai, dữ liệu không có sẵn… 

b. Liệu phân tích hồi quy đơn nói trên có cho thấy tác động (các yếu tố khác không đổi) của số 

năm đi học đến số con sinh ra hay không? Giải thích lý do. 

Phân tích hồi quy đơn nói trên khó hay thậm chí là không thể cho thấy tác động của số năm 

đi học đến số con sinh ra bởi trong mô hình, phần dư ui còn chứa rất nhiều yếu tố khác nữa 

như đã liệt kê ở trên có tương quan với EDUC, tức là biến độc lập và phần dư còn có tương 

quan với nhau. Khi EDUC thay đổi thì phần dư cũng bị tác động và thay đổi theo một cách 

không ngẫu nhiên, do đó không thể giải thích được sự thay đổi của KIDS. 

Bài 3: (25 điểm)  

Hàm tiêu dùng tuyến tính thể hiện như sau: 

  iINCCONS 21
ˆˆ    

Trong đó  CONSi:Tiêu dùng của hộ gia đình i 



Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

Năm học 2013-2014 

Các Phương Pháp Định Lượng 

 

Gợi ý giải Bài tập 6 

 

 

Đinh Hoàng Thắng 
5 

  INCi:Thu nhập của hộ gia đình i 

Khuynh hướng tiêu dùng trung bình APC sẽ là  

  21
ˆ/ˆ/   INCINCCONS .  

Với bộ số liệu của 100 hộ gia đình về thu nhập và chi tiêu tiêu dùng hàng năm (tính bằng USD), 

ta có phương trình sau 

  INCCONS 853,084,128   

a. Giải thích ý nghĩa kinh tế của hệ số 2, trong mô hình này khuynh hướng tiêu dùng cận 

biên MPC là bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa kinh tế lượng của hệ số này. 

- Ý nghĩa kinh tế: hệ số hệ số 2 chính là khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC). Nó 

cho biết tác động biên của Thu nhập của hộ gia đình (INC) lên Tiêu dùng của hộ gia 

đình (CONS), khi Thu nhập của hộ gia đình tăng thêm 1 đơn vị thì Tiêu dùng của hộ 

gia đình sẽ tăng 2 đơn vị. 

- Trong mô hình này, Khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC= 2 =0,853 

- Giải thích ý nghĩa kinh tế lượng của hệ số này: Trong điều kiện các yếu tố khác 

không đổi, nếu Thu nhập của hộ gia đình tăng lên 1 USD thì trung bình tiêu dùng của 

hộ gia đình tăng lên  USD và ngược lại. 

b. Chi tiêu tiêu dùng dự đoán của hộ gia đình có thu nhâp $30.000 là bao nhiêu? 

INCCONS 853,084,128  =-128,84 + 0,853*30.000 = 25461,16 (USD) 

c. Với biến INC trên trục hoành hãy vẽ đường biểu diễn MPC và APC ước tính theo 

phương trình này. 

Đường APC: 853,0/84,128/  INCINCCONS  

Đường MPC: 853,0MPC  
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ĐỒ THỊ ĐƯỜNG MPC VÀ ĐƯỜNG APC  

 

Bài 4: (25 điểm)  

Tập đoàn du lịch Woody có một hệ thống gồm rất nhiều nhà hàng ở rất nhiều địa phương. Tập đoàn này đã thu thập dữ liệu mẫu gồm 33 nhà 

hàng. Thông tin của mỗi nhà hàng được lưu trữ trong file WOODY’s DATA bao gồm các biến sau: 

- Y: Số lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (lượt khách) 

- I: Thu nhập trung bình một hộ của những hộ ở quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm
2
 (USD) 

- P: Số người dân sống xung quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm (người) 

- N: Số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà hàng trong phạm vi bán kính 2 dặm 

a. Khung lý thuyết nào sẽ giúp bạn thiết lập mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến Y. Bạn kỳ vọng như thế nào về mối quan hệ giữa I và Y, 

giữa P và Y, giữa N và Y. 

b. Hãy vẽ biểu đồ phân tán, tính hệ số tương quan của Y và I, Y và P, Y và N và cho biết nhận định của bạn về mối quan hệ giữa các biến 

này 

c. Hãy sử dụng các công thức để tính toán các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy tuyến tính Y=f(P) 

                                                 
2
  Một dặm bằng  1.6 km 
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d. Hãy sử dụng các công thức để tính toán phương sai, sai số chuẩn của các hệ số hồi quy 

trong hàm hồi quy tuyến tính Y=f(P) 

e.  Bạn hãy vẽ biểu đồ phân tán giữa phần dư của mô hình ở câu d (trục tung), và biến P 

(trục hoành) 

f. Hãy sử dụng công cụ Tools\Data Analysis\Regression (hoặc Stata) để tính toán kết quả 

các mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(P), Y=f(N), Y=f(I); viết các phương trình và cho biết 

nhận xét của bạn. 

a) Khung lý thuyết nào sẽ giúp bạn thiết lập mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến Y. Bạn kỳ 

vọng thế nào về mối quan hệ giữa I và Y, giữa P và Y, giữa N và Y. 

Dựa vào khung lý thuyết cung cầu để thiết lập mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến Y. Lý 

thuyết cung cầu cho thấy cầu của một hàng hóa phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng, thị 

hiếu của người tiêu dùng, giá kỳ vọng, số người mua, giá hàng thay thế, giá hàng hóa bổ sung. 

*Kỳ vọng về mối quan hệ giữa I và Y: 

I là thu nhập trung bình một hộ cả những hộ ở quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm, 

khi thu nhập của người dân tăng lên, người ta có xu hướng đi ăn ở nhà hàng nhiều hơn. Do vậy, 

kỳ vọng về mối quan hệ giữa I và Y là đồng biến. 

*Kỳ vọng về mối quan hệ giữa P và Y: 

P là số người dân sống xung quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm, khi số người dân 

tăng lên, có xu hướng số lượng khách đi ăn ở nhà hàng nhiều hơn. Do vậy, kỳ vọng về mối quan 

hệ giữa P và Y là đồng biến. 

*Kỳ vọng về mối quan hệ giữa N và Y: 

N là số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà hàng trong phạm vi bán kính 2 dặm, khi số đối thủ 

tăng lên, có xu hướng số lượng khách đi ăn ở nhà hàng này sẽ ít đi. Do vậy, kỳ vọng về mối quan 

hệ giữa N và Y là nghịch biến. 

b) Hãy vẽ biểu đồ phân tán, tính hệ số tương quan của Y và I, Y và P, Y và N và cho biết  

nhận định của bạn về mối quan hệ giữa các biến này 

*Biểu đồ phân tán của Y và I 
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*Biểu đồ phân tán Y và P 

 

 

 

*Biểu đồ phân tán của Y và N 

 

 

 

*Tính hệ số tương quan: 

 Trong Excel 2007, ta dùng lệnh Correlation (trong mục Data -> Data Annalysis ->Correlation 

như sau: 
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Ta được kết quả như sau: 

 

 Y P N I 

Y 1    

P 0,392567733 1   

N -0,14422464 0,726250705 1  

I 0,537022014 0,245197642 -0,031534052 1 

Vậy, hệ số tương quan giữa Y và I là 0,537022014  

hệ số tương quan giữa Y và P là 0,392567733 

hệ số tương quan giữa Y và N là -0,14422464 

Nhận định của bạn về mối quan hệ giữa các biến này:
3
 

Nhận định về mối quan hệ Y và I: Hệ số tương quan giữa hai biến là 0,537022014 cho biết số 

lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (Y) và thu nhập trung bình một hộ của những hộ ở 

quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm (I) có mối quan hệ đồng biến và tương đối chặt 

với nhau. 

Nhận định về mối quan hệ Y và P: Hệ số tương quan giữa hai biến là 0,392567733 cho biết số 

lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (Y) và số người dân sống xung quanh nhà hàng trong 

phạm vi bán kính 3 dặm (P) có mối quan hệ đồng biến và tương đối không chặt với nhau 

Nhận định về mối quan hệ Y và N: Hệ số tương quan giữa hai biến là -0,14422464 cho biết giữa 

số lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (Y) và Số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà 

hàng trong phạm vi bán kính 2 dặm (N) có quan hệ nghịch biến và tương quan yếu.  

c) Hãy sử dụng công thức để tính toán các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy tuyến tính Y = f(P) 

                                                 
3
 Thông thường, nếu tương quan giữa hai biến lớn hơn 0,8 được gọi là tương quan mạnh; từ 04->0,8 là tương quan 

trung bình và nhỏ hơn 0,4 là tương quan yếu.  
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Áp dụng công thức như sau: 
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PY 21 

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Trong đó P = 103.887; Y = 125,635; 

=> 2


= 0,157380334 

=>
1


= 109.285  

Vậy ta có hàm hồi quy của mẫu như sau: 

iXY 211 


  = 109.285 + 0,157380334 iP
 

Có thể ước lượng hàm hồi quy tuyến tính tổng thể Y=f(P) như sau:  

Yi = 109.285 + 0,157380334 iX + iu


 
 d)Tính toán phương sai, sai số chuẩn của các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy tuyến tính Y = 

f(P) 
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Se = 7785,430191 (lượt người) 

 

e)Vẽ biểu đồ phân tán giữa phần dư của mô hình ở câu (d) và biến P 
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f) Hãy sử dụng công cụ Tools\Data Analysis\Regression (hoặc Stata) để tính toán kết quả các mô 

hình hồi quy tuyến tính Y=f(P), Y=f(N), Y=f(I); viết các phương trình và cho biết nhận xét của 

bạn. 

Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(P): 

SUMMARY 

OUTPUT 

        

         Regression Statistics 

       

Multiple R 

0.39256

7733 

       

R Square 

0.15410

9425 

       Adjusted R 

Square 

0.12682

2633 

       

Standard Error 

20935.2

6886 

       Observations 33 

       

         ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significa

nce F 

   

Regression 1 

24753339

26 

247533

3926 

5.64776

6183 

0.023836

465 

   

Residual 31 

13586849

956 

438285

482.4 

     

Total 32 

16062183

882       
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Intercept 

109284.

759 

7785.430

191 

14.0370

8675 

5.61538

E-15 

93406.26

949 

125163.

2485 

93406.2

7 

125163.

2 

X Variable 1 

0.15738

0334 

0.066223

497 

2.37650

2931 

0.02383

6465 

0.022316

623 

0.29244

4046 

0.02231

7 

0.29244

4 

Vậy mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(P) là iY


= ii PY .21 


  = 109284,759 + 0,157380334 Pi 

Nhận xét: Ta thấy các ước lượng của hệ số bêta đều có ý nghĩa thồng kê ở mức ý nghĩa 5%. Các 

biến Y và P có mối quan hệ đồng biến, phù hợp với nhận định ban đầu về mối liên hệ giữa Y và 

P.  

Với hệ số 2 = 0,1574 cho ta biết trong các điều kiện khác không đổi nếu số người dân sống 

xung quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm tăng 1 người thì số lượt người được nhà 

hàng phục vụ trong một năm tăng 0,1574 lượt về mặt trung bình.
4
 

Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(N) 

SUMMARY 

OUTPUT 

        

         Regression Statistics 

       

Multiple R 

0.14422

464 

       

R Square 

0.02080

0747 

       

Adjusted R 

Square 

-

0.01078

6326 

       

Standard Error 

22524.5

9477 

       Observations 33 

       

         ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significa

nce F 

   

Regression 1 

3341054

20.6 

3341054

20.6 

0.65852

0878 

0.42326

9919 

   

Residual 31 

1572807

8461 

5073573

69.7 

     

Total 32 

1606218

3882       

   

         

  

Coeffici

ents 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 

133031.

9871 

9923.289

504 

13.4060

3709 

1.92166

E-14 

112793.

3048 

153270.

6694 

112793.

3 

153270.

7 

X Variable 1 

-

1683.54

1902 

2074.622

845 

-

0.81149

2993 

0.42326

9919 

-

5914.76

3074 

2547.67

927 

-

5914.76 

2547.67

9 

Vậy mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(N) là iY


= ii NY .21 


  = 133031.9871 -1683.541902 Ni 

                                                 
4
 Học viên có thể nhận xét thêm về hệ số R Square; Adjusted R Square;… cho từng mô hình. 
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Nhận xét: Ta thấy ước lượng của hệ số bêta không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% do 

Pvalue có giá trị lớn, tuy nhiên trên thực tế và các cơ sở lý thuyết đều thấy số đối thủ cạnh tranh 

trực tiếp có ảnh hưởng đến số lượt khách hàng được phục vụ trong năm của nhà hàng, mối quan 

hệ này là nghịch biến và phù hợp với nhận định ban đầu về mối liên hệ giữa Y và N. 

Với hệ số 2 = -1.683,53 cho ta biết trong các điều kiện khác không đổi nếu số đối thủ cạnh 

tranh trực tiếp với nhà hàng tăng lên 1 đơn vị thì số lượt người được nhà hàng phục vụ trong một 

năm sẽ giảm đi khoảng 1.684 lượt về mặt trung bình. 

Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(I) 

SUMMARY 

OUTPUT 

        

         Regression Statistics 

       

Multiple R 

0.53702

2014 

       

R Square 

0.28839

2643 

       Adjusted R 

Square 

0.26543

7567 

       

Standard Error 

19201.7

8773 

       Observations 33 

       

         ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significa

nce F 

   

Regression 1 

46322156

66 

463221

5666 

12.5633

4951 

0.001271

677 

   

Residual 31 

11429968

216 

368708

652.1 

     

Total 32 

16062183

882       

   

         

  

Coeffici

ents 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 

77543.4

7617 

13973.56

728 

5.54929

7084 

4.44574

E-06 

49044.19

791 

106042.

7544 49044.2 

106042.

8 

X Variable 1 

2.33990

7682 

0.660155

129 

3.54448

1558 

0.00127

1677 

0.993512

424 

3.68630

2939 

0.99351

2 

3.68630

3 

Vậy mô hình hồi quy tuyến tính Y=f(I) là ii IY .21 


  = 77543.47617 +2.339907682 Ii 

Nhận xét Ta thấy các ước lượng của hệ số bêta đều có ý nghĩa thồng kê ở mức ý nghĩa 5%. Các 

biến Y và I có mối quan hệ đồng biến, phù hợp với nhận định ban đầu về mối liên hệ giữa Y và I. 

Với hệ số 2 = 2,3399 cho ta biết trong các điều kiện khác không đổi nếu thu nhập trung bình 

một hộ của những hộ ở quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm tăng lên 1 USD thì số lượt 

người được nhà hàng phục vụ trong một năm sẽ tăng lên khoảng 2,3399 lượt về mặt trung bình. 


